	



               CÔNG TY TNHH TƯ VẤN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÂY DỰNG & GIAO THÔNG ĐIỆN BIÊN PHỦ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                Điện Biên, Ngày 26 tháng 10  năm 2016
THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: NGẦM TRÀN LIÊN HỢP CẦU BTCT LO = 3x6.0M
LÝ TRÌNH : KM0+271,19M
TUYẾN:  ĐƯỜNG TỪ TT XÃ NẶM LỊCH - PÁ KHỐM - TT XÃ MƯỜNG LẠN
ĐỊA PHẬN : HUYỆN MƯỜNG ẢNG -:- TỈNH ĐIỆN BIÊN
I. CĂN CỨ THIẾT KẾ:

Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường + ngầm tràn bản Pá Nậm, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng;

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Mường Ảng về việc phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đường + ngầm tràn bản Pá Nậm, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng;

Quyết định 2147/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Mường Ảng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thàu gói thầu lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường + ngầm tràn bản Pá Nậm, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng;

Căn cứ hợp đồng số 73/HĐ-TV ngày 24 tháng 10 năm  2016 giữa Ban QLDA - huyện Mường Ảng và Công ty TNHH  tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên phủ về việc khảo sát công trình: Đường + ngầm tràn liên hợp bản Pá Nậm xã Mường Lạn, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ hợp đồng số 70/HĐ-TV ngày 20 tháng 10 năm  2016 giữa Ban QLDA - huyện Mường Ảng và Công ty TNHH  tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên phủ về việc lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường + ngầm tràn liên hợp bản Pá Nậm xã Mường Lạn, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên;

- Căn cứ vào hiện trạng và số liệu điều tra đo đạc tại thực địa vị trí xây dựng ngầm tràn. 
Nay Công ty TNHH  tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên phủ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ngầm tràn liên hợp cầu BTCT Lo = 3x6.0m;  với các nội dung sau:

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Hiện Trạng:

- Hiện tại trên tuyến mới chỉ là đường giao thông nông thôn. Đường đi lại khó khăn. Với đặc điểm địa hình miền núi như ở tỉnh Điện Biên, có những năm lũ lớn dòng chảy mạnh gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ.

2. Sự cần thiết đầu tư
- Xuất phát từ tình trạng khai thác sử dụng như trên việc đầu tư xây dựng công trình cầu trên tuyến là hết sức cần thiết, sẽ đáp ứng đựợc các mục tiêu về kinh tế và kỹ thuật như sau :

+ Đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến suốt 4 mùa trong năm.

+ Tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, tạo thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại, điều chỉnh dân cư.
+ Nâng cao đời sống dân cư trong vùng, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng tạo nền móng cho việc tiếp nhận khoa học kỹ thuật, thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hoá.

    + Góp phần củng cố an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới phía Bắc.


IV. NỘI DUNG THIẾT KẾ:

1 - Giải pháp quy mô thiết kế:

- Căn cứ vào hiện trạng, địa chất thuỷ văn và lưu lượng nước các mùa mưa lũ qua vị trí dự kiến xây dựng ngầm tràn. 
- Chọn giải pháp thiết kế là ngầm tràn BTCT Lo = 3x6.0m. Chiều rộng toàn mặt tràn B=5.0m.

- Tấn suất lũ thiết kế P = 4%.

2 - Các kết cấu cơ bản của công trình:


- Các kết cấu cơ bản của cầu cơ bản dùng theo định hình 69-34X và 533-11-01 của Viện thiết kế Giao Thông, cụ thể như sau:

- Móng mố được đặt  trên tầng  đất lẫn sỏi cuội đá tảng  kết cấu ổn định  

- Móng mố, Thân mố dùng BTXM M200#.

- Móng tường cánh và thân tường cánh dùng bê tông M200#.

( Chi tiết kích thước móng, thân mố, tường cánh xem bản vẽ bố trí chung cầu)

- Mũ mố, bằng BTCT mác 250#,  mũ mố bố trí gờ chống xô. Sau mố  dùng đá dăm thay bản dẫn và đầm chặt. Với kích thước L = 3,0m, h = 0,6m, B = 6,0m, đất đắp sau mố là đất á cát đầm chặt K = 0.95.

- Mặt bản đổ tại chỗ bằng BTCT mác 300#, chiều dày H = 32cm, B = 632cm (cạnh bản vuốt tròn R = 16cm), chiều dài dầm bản L = 680cm, trên mặt bản phủ lớp Bê tông lưới thép M300# dày 6.

- Cầu dùng 9 giằng chống bằng BTCT mác 300#, kích thước(30x20x600) cm.

- Lòng cầu được gia cố bằng bê tông lưới thép mác 200# dầy 6cm, dưới là BTXM M150 dày 30cm trên 10cm cát sỏi đệm. Gia cố thượng, hạ lưu bằng bê tông lưới thép mác 200# dầy 6cm, dưới là BTXM M150 dày 30cm trên 10cm cát sỏi đệm. Trước và sau chân khay gia cố thượng, hạ lưu xếp rọ thép kích thước (1x1x2)m.

3 - Kết cấu đường tràn:

- Tổng chiều dài đường tràn + cầu tràn là L = 68m ; 
- Chiều dài ốp mái hai bên đường tính từ 2 mố sang 2 phía vào tràn là L= 30m.

- Đường tràn dùng bê tông lưới thép M250# dày 18cm cho phần mặt đường xe chạy, dưới đệm sỏi sạn 20 cm. Phần mái tràn thượng lưu, hạ lưu và chân khay dùng bê tông lưới thép M200# dày 15cm, dưới đệm sỏi sạn 10cm.

- Trước và sau chân khay thượng hạ lưu trong phạm vi đường tràn xếp rọ thép kích thước (1x1x2)m chống xói.

- Bố trí 4 cọc thuỷ trí  phía 2 đầu ngầm tràn và 4 cọc trên đỉnh 2 mố để xác định chiều cao nước tràn qua ngầm.
4. Đường đầu cầu
* Quy mô thiết kế đường đầu cầu: 

+ Bề rộng nền đường được vuốt từ Bn = 5.0m về Bn = 4.0m trong phạm vi 20m vè hai phía nền đường.

+ Trong phạm vi đường vào tràn 2 bên được thiết kế ốp mái taluy nền đường trong phạm vi này bằng BTXM M200# dày 15cm trên 10cm cát sỏi đệm. 
+ Cọc tiêu dẫn hướng bố trí 2 bên đường đầu cầu khoảng cách bố trí 3m/cọc


* Kết cấu mặt đường ngoài phạm vi tràn: 02 lớp: Lớp 1: Móng cấp phối sỏi suối dày 10cm; lớp 2: Mặt đường BTXM M200 dày 16cm. Khe co dãn bố trí ngang đường, khoảng cách 4m/khe, 12 khe co bố trí 1 khe giãn.
+ Lớp dưới đáy áo đường dày 30cm được lu lèn chặt đạt K95.

V. BIỆN PHÁP VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG:

1 - Biện pháp thi công:

- Thời gian thi công tốt nhất vào mùa khô từ  tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, thời điểm này nước chảy nhỏ thi công dễ dàng và chất lượng công trình đảm bảo yêu cầu.

- Thi công bằng cơ giới kết hợp với thủ công. 

- Để đảm bảo thi công thuận lợi, đoạn đường tránh được thiết kế phía thượng lưu.

2 - Trình tự thi công: 

- Trình tự thi công gồm các bước sau:
- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu, sân bãi , đắp chặn dòng bằng vòng vây đất sét, đào mương dẫn nước ra ngoài phạm vi thi công, mở đường công vụ để đảm bảo giao thông và vận chuyển vật liệu phục vụ thi công. 

- Đào móng mố, tường cánh dùng thủ công đến cao độ đặt móng mố kiểm tra cường độ đất nền, nếu có điểm nào chưa phù hợp phải thông báo với A- TK ngay. Thi công các hạng mục theo trình  tự sau :

- Lắp ván khuôn hố móng, đổ bê tông móng mố, móng tường cánh. 

- Đổ BT thân mố và tường cánh . 

- Lắp đặt cốt pha, cốt thép đổ bê tông mũ mố, chú ý để các thép chờ LK.

- Lắp đặt cốt pha đổ bê tông giằng chống.

- Lắp đặt đà giáo ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông bản mặt cầu. 

- Xây dựng lớp gia cố lòng cầu (Lớp gia cố bằng đá hộc xây VXM M100 dày 30cm, dưới đệm sỏi cuội dày10cm, sau đó đổ  BT  lưới thép mác M200# dày 6cm.

- Đổ BT lưới thép mặt, mái đường tràn và gia cố hai bên đầu cầu. 

- Thu dọn mặt bằng và đào khơi thông dòng chảy .

- Lắp đặt biển báo hai đầu đường tràn.

 3-Những lưu ý trong thi công :  

- Thi công các hạng mục tiếp theo đúng qui trình thi công công trình. Trước khi đổ bê tông các hạng mục cần phải kiểm tra lại các kích thước và độ kín của ván khuôn. Đá đổ bê tông phải được gia công từ đá C2, C3 không bị phong hoá. Cốt thép dùng đúng chủng loại, gia công chế tạo theo đúng quy cánh và kích thước, bố trí theo đúng các vị trí trong bản vẽ. Cốt liệu dùng cho vữa xây như  cát vàng, xi măng phải đảm bảo chất lượng.

- Khi các kết cấu bê tông đạt 100% cường độ mới tiến hành thi công , đất đắp sau mố và tường cánh đảm bảo độ chặt K = 0.95. Đất  hai bên sau mố phải đắp đối xứng nhau độ chênh lệch 2 bên không quá 50 cm.

- Khi đổ BT chú ý các chi tiết thép cần được đặt trước để thi công hạng mục tiếp theo.

- Cọc tiêu và cột thuỷ trí được bố trí cùng lúc khi xây dựng mũ mố, bản mặt cầu, đổ bê tông đường tràn. 
VI. KẾT LUẬN:

- Ngầm tràn liên hợp cầu bản BTCT  Lo = 3x6.0m Km0+130 m tuyến: Đường + ngầm tràn liên hợp bản Pá Nậm xã Mường Lạn, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên được xây dựng theo qui mô và các chỉ tiêu kỹ thuật như đã trình bày ở trên.


- Trên cơ sở bám sát tình trạng thực tế phù hợp về kinh tế kỹ thuật và thi công đảm bảo thoát nước của lưu vực qua vị trí công trình. 
- Qua các nội dung trên kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công : Ngầm tràn liên hợp cầu bản BTCT: Lo = 3x6.0m để công trình sớm được đầu tư  xây dựng ./.     
Người viết thuyết minh                       CÔNG TY TNHH TV XD&GT ĐIỆN BIÊN PHỦ
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